Vin phong Cong nhin Chét hrgng/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU’C CHI’PNG NHAN VIET NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME

- VICAS -

70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: +84 24 37911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: mg://www.bogqov.vn

PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh s6: 2984 /OP-VPCNCL ngay 26 thang 11 nam 2024
cua Giam doc Van phong Cong nhdn Chat luong)

TEN TO CHUC CHUNG NHAN/ Organisation

Tiéng Viét/ in Vietnamese: TRUNG TAM CHAT LUQNG, CHE BIEN VA PHAT TRIEN THI TRUONG
VUNG 2

Tiéng Anh/ in English: NATIONAL AUTHORITY FOR AGRO — FORESTRY — FISHERY QUALITY,
PROCESSING AND MARKET DEVELOPMENT CENTER 2

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 017 — ORGANIC

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation
Tru s¢ chinh/ Head office:
167-175 Chuong Duong, Phuong My An, Quan Ngii Hanh Son, Thanh phd Da Néng, Viét Nam
167-175 Chuong Duong, My An ward, Ngu Hanh Son district, Dannang city, Vietnam
Tel: +84 225 3550598 Fax: +84 225 3550598

CHUAN MUC CONG NHAN/ Accreditation Criteria
— ISO/IEC 17065:2012
— TCVN 12134:2017

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation Period
Tir ngay/ from 26 /11/2024 dén ngay/ to 28/11/2029

"
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Vin phong Cong nhin Chét hrgng/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU’C CHI’PNG NHAN VIET NAM

VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
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PHAM VI DPUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation

Chtng nhén san phdm ndng nghiép hitu co d6i voi cac pham vi, linh vuc sau/ Certification of organic
agriculture products for the following scopes and sub-scopes:

TT Nhom Phan nhém Chuén muyc chimg nhan
No Scope Sub-scope Certification criteria
1 | Trong trot hiru co Gao hitu co TCVN 11041-1:2017
Organic Crops Organic Rice TCVN 11041-2:2017
TCVN 11041-5:2018
2 Ché hiru co TCVN 11041-1:2017
Organic Tea TCVN 11041-2:2017
TCVN 11041-6:2018
3 Nam hitu co TCVN 11041-1:2017
Organic mushroom TCVN 11041-2:2017
TCVN 11041-11:2023
4 Rau mam hitu co TCVN 11041-1:2017
Organic sprouts TCVN 11041-2:2017
TCVN 11041-12:2023
5 Trdng trot hitu co trong nha mang va TCVN 11041-1:2017
trong thung chira TCVN 11041-2:2017
Organic crops in greenhouses and TCVN 11041-13:2023
containers
6 Trdng trot hitu co TCVN 11041-1:2017
Organic Plants/ Crops TCVN 11041-2:2017
7 CAC/GL 32-1999

Ghi chud/ Note:

Truong hop Trung tdm Chat lugng, Ché bién va Phat trién thi truong ving 2 cung cap dich vu ching
nhan thi Trung tdm Chat luong, Ché bién va Phat trién thi truong ving 2 phai ding ky hoat dong va
duoc cip gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cta phap luat truée khi cung cp dich
vu./ In case National Authority for Agro — Forestry — Fishery Quality, Processing and Market
Development Center 2 provides certification services, the Center must register its operations and be
granted a Certificate of Registration according to the law before providing the services.

-

AFC 01/12 Organic

Lan BH: 4.24

2/2


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T10:01:10+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T10:14:36+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Đặng Quốc Quân<dqquan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T16:14:37+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T16:14:44+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-26T16:14:53+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




